
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

              Số:         /ATTP Đắk Nông, ngày      tháng 10  năm 2024 
 

                                              

  
 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Công văn số 1260/UBND-KGVX ngày 21/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

 Từ ngày 03/10-08/10/2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiếp 

nhận Bản tự công bố sản phẩm của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (Danh sách kèm theo).  

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm Công văn đề nghị Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe) là đầu mối 

quản lý Trang Website Sở Y tế tỉnh Đắk Nông (http://syt.daknong.gov.vn); 

phối hợp và đăng tải nội dung Danh sách Tự công bố sản phẩm từ ngày 03/10-

08/10/2024 như file đính kèm trên Trang Website Sở Y tế tỉnh Đắk Nông; làm 

cơ sở dữ liệu để tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu theo quy định.    

 Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- CCT (b/c); 

- Cơ sở Tự công bố; 

- Lưu: VT, (NV).   

                  

   

 KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Tăng Hải Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V/v đăng tải danh sách Tự công bố 

sản phẩm trên trang Website Sở Y tế 

 



DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM  TỪ NGÀY 03/10-08/10/2024   

(Kèm theo Công văn số:      /ATTP, ngày     tháng 10  năm 2024 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Nông) 
 
 

STT 

 

NGÀY 

TIẾP 

NHẬN 

NGÀY TỰ 

CÔNG BỐ 
TÊN CƠ SỞ 

ĐỊA CHỈ TRỤ 

SỞ CHÍNH 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
SỐ TỰ CÔNG BỐ 

TÊN SẢN 

PHẨM 

MÃ HỒ 

SƠ LƯU 

ĐỊA CHỈ 

SẢN XUẤT 

1  03/10/2024 26/9/2024 

Công ty TNHH 

An Nhiên 

Organic 

Bon Bu Boong, 

Đắk Ndrung, 

Đắk Song, Đắk 

Nông 

0374614748 01/AN NHIÊN/2024 Macca sấy nứt 

46/TCB-

YTĐNô-

2024 

Bon Bu 

Boong, Đắk 

Ndrung, Đắk 

Song, Đắk 

Nông 

2  

03/10/2024 26/9/2024 

Công ty TNHH 

Một Thành Viên 

Cà Phê Bazan 

ĐăkNông  

Tổ 2, phường 

Nghĩa Tân, Gia 

Nghĩa, Đắk 

Nông 

02616544567 

1/Cà Phê Bazan 

ĐăkNông/2024 

Cà phê bột 

Special 

Roasted 

Coffee 

47/TCB-

YTĐNô-

2024 

Tổ 2, phường 

Nghĩa Tân, 

Gia Nghĩa, 

Đắk Nông 

3  
2/Cà Phê Bazan 

ĐăkNông/2024 
Hạt tiêu đen 

48/TCB-

YTĐNô-

2024 

Tổ 2, phường 

Nghĩa Tân, 

Gia Nghĩa, 

Đắk Nông 

4  
3/Cà Phê Bazan 

ĐăkNông/2024 
Hạt macca 

49/TCB-

YTĐNô-

2024 

Tổ 1, phường 

Nghĩa Thành, 

Gia Nghĩa, 

Đắk Nông 

5  
4/Cà Phê Bazan 

ĐăkNông/2024 

EJ 

CHOCOLATE 

(socola sữa) 

50/TCB-

YTĐNô-

2024 

Tổ 2, phường 

Nghĩa Tân, 

Gia Nghĩa, 

Đắk Nông 



6  
5/Cà Phê Bazan 

ĐăkNông/2024 

EJ 

CHOCOLATE 

(socola đen) 

51/TCB-

YTĐNô-

2024 

Tổ 2, phường 

Nghĩa Tân, 

Gia Nghĩa, 

Đắk Nông 

7  
6/Cà Phê Bazan 

ĐăkNông/2024 
Cà phê hòa tan 

52/TCB-

YTĐNô-

2024 

Tổ 2, phường 

Nghĩa Tân, 

Gia Nghĩa, 

Đắk Nông 

8  
7/Cà Phê Bazan 

ĐăkNông/2024 

Bột cacao tự 

nhiên 

53/TCB-

YTĐNô-

2024 

Tổ 2, phường 

Nghĩa Tân, 

Gia Nghĩa, 

Đắk Nông 

9  
8/Cà Phê Bazan 

ĐăkNông/2024 

Bột cacao 

nguyên chất 

54/TCB-

YTĐNô-

2024 

Tổ 2, phường 

Nghĩa Tân, 

Gia Nghĩa, 

Đắk Nông 

10  
9/Cà Phê Bazan 

ĐăkNông/2024 

Bột cacao 

nguyên chất 

55/TCB-

YTĐNô-

2024 

Tổ 2, phường 

Nghĩa Tân, 

Gia Nghĩa, 

Đắk Nông 

11  

03/10/2024 24/9/2024 

Hợp tác xã 

Organic Tây 

Nguyên 

Thôn 13, xã 

Nam Dong, Cư 

Jut, Đắk Nông 

0917440226 

01/HTX ORGANIC 

TAY NGUYEN/2024 
Trà mãng cầu 

56/TCB-

YTĐNô-

2024 

Thôn 13, xã 

Nam Dong, 

Cư Jut, Đắk 

Nông 

12  
01/HTX ORGANIC 

TAY NGUYEN/2024 
Trà ổi 

57/TCB-

YTĐNô-

2024 

Thôn 13, xã 

Nam Dong, 

Cư Jut, Đắk 

Nông 

13  
01/HTX ORGANIC 

TAY NGUYEN/2024 
Trà Tía Tô 

58/TCB-

YTĐNô-

2024 

Thôn 13, xã 

Nam Dong, 

Cư Jut, Đắk 

Nông 

14  03/10/2024 01/10/2024 Công ty Cổ 

phần đầu tư 

Thôn 6, xã Kiến 

Thành, Đắk 

R’lấp, Đắk 

0989449565 001/LONGHUE/2024 
Dịch chanh 

dây 

59/TCB-

YTĐNô-

2024 

Thôn 6, xã 

Kiến Thành, 

Đắk R’lấp, 

Đắk Nông 



15  

Long Huệ Nông 

002/LONGHUE/2024 
Dịch canh dây 

tách hạt 

60/TCB-

YTĐNô-

2024 

Thôn 6, xã 

Kiến Thành, 

Đắk R’lấp, 

Đắk Nông 

16  08/10/2024 03/10/2024 

Hợp tác xã 

Đông trùng hạ 

thảo Rồng Vàng 

Thôn Tam Hiệp, 

xã Nam Đà, 

huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk 

Nông 

0326466669 01/HTXXG&AT/2024 
Đông trùng hạ 

thảo mật ong 

61/TCB-

YTĐNô-

2024 

Thôn Tam 

Hiệp, xã Nam 

Đà, huyện 

Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông 

17  23/9/2024 23/9/2024 

Công ty TNHH 

MTV Leng 

Gung 

 

 

Tổ 3, Nghĩa 

Trung, thành 

phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 

 

094977020

2 
05/LENG 

GUNG//2024 

Rượu vang tím 

(nếp cẩm, nếp 

than) 

45/TCB-

YTĐNô-

2024 

Tổ 3, Nghĩa 

Trung, thành 

phố Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 

 Đính chính lại tên sản phẩm Từ “Rượu vang tím” tại Công văn 454/ATTP ngày 23/9/2024 thành: "Rượu vang tím (nếp cẩm, nếp than)"  
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